Trường: THPT Chu Văn An 
Tổ: Lý – Công nghệ 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 10 (CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ)


Thời gian làm bài: 45 phút
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 70%, Tự luận 30%
Cấu trúc:
· Cấp độ tư duy: 30% Nhận biết; 40% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
· Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 12 câu = 3,0 điểm
· Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 câu (16 ý) = 4,0 điểm
· Phần III. Tự luận: 2 câu = 3,0 điểm
	BẢNG MA TRẬN

	STT
	Chương / Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	TN 4 lựa chọn
	
	
	TN Đúng/Sai (ý)
	
	
	Tự luận
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	

	1
	Chủ đề 3: Thiết kế kỹ thuật
	Bài 8. Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	1 câu
	0

	
	
	Bài 9. Hình chiếu vuông góc
	1
	1
	
	1a
	2 (b, c)
	1d
	
	
	
	2 câu
	2 câu
	1 câu

	
	
	Bài 10. Bản vẽ chi tiết
	1
	1
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	2 câu
	0

	
	
	Bài 11. Bản vẽ lắp
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	0
	1 câu

	
	
	Bài 12. Bản vẽ nhà
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	
	
	Bài 13. Biểu diễn 3 chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	0
	0

	
	
	Bài 14. Dự án: Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1 câu
	0
	1 câu
	1 câu

	2
	Chủ đề 4: Thiết kế và đổi mới công nghệ
	Bài 15. Khái quát về thiết kế kĩ thuật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	0
	0

	
	
	Bài 16. Quy trình thiết kế kĩ thuật
	1
	
	
	1a
	2 (b, c)
	1d
	
	
	1 câu
	2 câu
	2 câu
	1 câu

	Tổng số câu/ý
	
	
	8 câu
	4 câu
	0
	4 ý
	8 ý
	4 ý
	0
	1 câu
	1 câu
	12 câu
	13 câu
	6 câu

	Tổng số điểm
	
	
	2
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	1
	2
	3
	4
	3

	Tỉ lệ %
	
	
	30%
	
	
	40%
	
	
	30%
	
	
	30%
	40%
	30%



	BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN CÔNG NGHỆ 10

	TT
	Chương / Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số lượng câu hỏi / lệnh hỏi theo mức độ đánh giá
	
	

	
	
	
	
	TN Nhiều lựa chọn
	TN Đúng / Sai
	Tự luận

	1
	Chủ đề 3: Thiết kế kỹ thuật
	Bài 8: Bản vẽ kĩ thuật và tiêu chuẩn trình bày
	Biết: Nêu được vai trò của bản vẽ kĩ thuật và các tiêu chuẩn trình bày cơ bản ( khổ giấy, nét vẽ, tỉ lệ, chữ viết...).

Hiểu: Nhận diện được cách áp dụng các tiêu chuẩn cơ bản trên bản vẽ.
	2
	
	

	
	
	Bài 9: Hình chiếu vuông góc
	Biết: Nêu được khái niệm hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu.

Hiểu: Xác định được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.

Vận dụng: Đọc và phân tích được hình chiếu vuông góc của vật thể không gian phức hợp.
	2
	1 (4 ý)
	

	
	
	Bài 10: Bản vẽ chi tiết
	Biết: Nêu được nội dung và công dụng của bản vẽ chi tiết.

Hiểu: Đọc được các thông số cơ bản trên bản vẽ chi tiết (kích thước, dung sai, vật liệu).
	2
	
	1

	
	
	Bài 11: Bản vẽ lắp
	Biết: Nêu được công dụng của bản vẽ lắp.

Vận dụng: Đọc và hiểu được mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết trên bản vẽ lắp.
	2
	
	

	
	
	Bài 12: Bản vẽ nhà
	Biết: Kể tên các hình biểu diễn chính của bản vẽ nhà.

Hiểu: Hiểu được các kí hiệu quy ước dùng trong bản vẽ nhà.

Vận dụng: Đọc được một bản vẽ mặt bằng nhà dân dụng đơn giản.
	2
	
	1

	
	
	Bài 13: Biểu diễn 3 chiều
	Biết: Nêu được đặc điểm của hình chiếu trục đo và hình chiếu phối cảnh.
	1
	
	

	
	
	Bài 14: Dự án: Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính
	Hiểu: Nhận biết các bước sử dụng phần mềm vẽ kĩ thuật (AutoCAD hoặc phần mềm chuyên dụng tương đương).

Vận dụng: Hình thành ý tưởng và phác thảo được sơ đồ kỹ thuật cơ bản trên phần mềm.
	1
	
	1

	2
	Chủ đề 4: Thiết kế và đổi mới công nghệ
	Bài 15: Khái quát về thiết kế kĩ thuật
	Biết: Nêu được khái niệm và vai trò của thiết kế kĩ thuật trong đời sống, sản xuất.
	1
	
	

	
	
	Bài 16: Quy trình thiết kế kĩ thuật
	Biết: Kể tên các bước trong quy trình thiết kế kĩ thuật.

Hiểu: Phân tích rõ nhiệm vụ của từng bước trong quy trình thiết kế.

Vận dụng: Vận dụng quy trình thiết kế để giải quyết một bài toán/sản phẩm đơn giản trong thực tế.
	1
	1 (4 ý)
	1





                                              Cần Đước, ngày…… tháng ….. năm……..
                                                       Giáo viên bộ môn




																   Nguyễn Trường An
